
BIỂU SỐ 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Bắc Ninh. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

* Người đứng đầu: Chủ tịch UBND tỉnh – Đ/c Nguyễn Hương Giang 

* Cấp phó:  

+ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Đ/c Vương Quốc Tuấn 

+ Phó Chủ tịch tỉnh – Đ/c Đào Quang Khải 

+ Phó Chủ tịch tỉnh – Đ/c Ngô Tân Phượng 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU. 

TT Số văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 548/QĐ-UBND 05/01/2023 QĐ v.v giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023 

2 1718/QĐ-UBND 30/12/2022 
QĐ v.v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 đối với người quản lý trong các 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

3 11/QĐ-UBND 12/01/2023 
QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2023 đối với doanh nghiệp do nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Bắc Ninh 
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4 105/QĐ-UBND 27/01/2023 QĐ phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập nhăm 2023 

5 46/QĐ-UBND 15/02/2023 
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

HM: ĐTXD 10 TBCB huyện Lương Tài 

6 125/QĐ-UBND 06/04/2023 
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

HM: Xây dựng cầu qua sông Tuần La – Chợ Đò 

7 485/QĐ-UBND 18/04/2023 
QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 của 

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Nam Đuống 

8 480/QĐ-UBND 18/04/2023 

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 đối với người 

quản lý trong các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ 

9 482/QĐ-UBND 18/04/2023 
QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 

2023 của Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Nam Đuống 

10 180/QĐ-UBND 11/05/2023 
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán và công khai thông tin Quỹ tiền lương, tiền thưởng 

của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022 

11 565/QĐ-UBND 11/05/2023 
QĐ Về việc cho phép lắp đặt đường ống tạm thời bơm cát qua đê hữu Đuống tại K37+559 xã 

Lãng Ngâm, huyện Gia Bình phục vụ san lấp mặt bằng dự án Khu công nghiệp Gia Bình 

12 12/2023/QĐ-UBND 12/05/2023 

QĐ Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 

dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công 

nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, 

giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
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13 186/QĐ-UBND 17/05/2023 
QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở cụm thủy 

nông Hồ, huyện Thuận Thành 

14 193/QĐ-UBND 18/05/2023 

Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

HM: Lắp đặt đường ống PVC D400 trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, kênh tiêu trạm 

bơm Sông Khoai. 

15 192/QĐ-UBND 18/05/2023 

Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

HM: Xây dựng cầu qua kênh Chung trạm bơm Như Quỳnh thuộc hệ thống công trình thủy lợi 

Nam Đuống. 

16 191/QĐ-UBND 

18/05/2023 

 

Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

HM: Cải nắn và cải tạo, nâng cấp một số tuyến kênh, công trình trên kênh: Kênh tiêu Nội Trung; 

Kênh tiêu N1; Kênh tiêu chính trạm bơm Nghi An (kênh Dọc Mỏ); Kênh tưới G18a; Kênh tưới 

G22 thuộc hệ thống công trình thủy lợi Nam Đuống thuộc dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng Khu công nghiệp Thuận Thành I, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

17 681/QĐ-UBND 06/06/2023 QĐ Về việc cho phép đi nước ngoài 

18 689/QĐ-UBND 08/06/2023 
QĐ Về việc phê duyệt diện tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2022 

19 750/QĐ-UBND 20/06/2023 
QĐ Về việc phê duyệt diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị được hỗ trợ kinh 

phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 

20 782/QĐ-UBND 27/06/2023 
QĐ Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2022 
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21 248/QĐ-UBND 28/06/2023 
QUYẾT ĐỊNH Về việc đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại và công khai thông tin tài chính 

DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2022 

22 872/QĐ-UBND 20/07/2023 
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh số liệu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất Đơn vị: Công ty TNHH 

MTV KTCTTL Nam Đuống 

23 290/QĐ-UBND 20/07/2023 
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

HM: Đầu tư xây dựng ĐT.282B đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình 

24 1146/QĐ-UBND 28/09/2023 Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH (Nguyễn Văn Độ) 

25 1130/QĐ-UBND 26/09/2023 
QĐ v.v đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp và người quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh năm 2022 

26 484/QĐ-UBND 19/10/2023 
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 nguồn ngân sách địa phương (Đối với chủ đầu tư cấp tỉnh – lần 5) 

27 515/QĐ-UBND 02/11/2023 
QUYẾT ĐỊNH Về việc Điều chỉnh, thu hồi, phân bổ, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 

(Đối với chủ đầu tư cấp tỉnh) 

28 2342/QĐ-UBND 20/12/2023 
QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án Xây dựng Trạm bơm Tiêu Nghi 

An 1 

29 635/QĐ-UBND 29/12/2023 
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2024 đối với doanh nghiệp 

do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Bắc Ninh 

 

II.THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp  

 BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
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STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm nghề 

nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

1 Lưu Văn Khang 14/8/1965 
Kỹ sư thủy 

lợi 

37 năm công tác và 

18 năm làm cán bộ 

quản lý 

- PhóTrưởng Phòng NN&PTNT huyện Gia Bình. 

- Phó Trưởng phòng quản lý nước xây dựng Công 

trình Sở NN&PTNT. 

- Phó Giám đốc Công ty. 

- Chủ tịch Công ty. 

2 Đoàn Văn Duyến 19/8/1972 
Thạc sĩ, kỹ sư 

thủy lợi 

31 năm công tác và 

18 năm làm cán bộ 

quản lý 

- Phó trưởng phòng QLN&CTTL-Chi cục thủy lợi. 

- Trưởng phòng QLN&CTTL-Chi cục thủy lợi. 

- Phó chi cục trưởng chi cục thủy lợi. 

- Giám đốc Công ty. 



3 Nguyễn Ngọc Toàn 14/7/1963 
Kỹ sư thủy 

lợi 

37 năm công tác và 

22 năm làm cán bộ 

quản lý 

- Phó giám đốc Xí nghiệp Thuận Thành 

- Phó phòng QLN&CT 

- Trưởng phòng TCHC 

- Phó Giám đốc C.ty 

4 Ngô Văn Khích 13/6/1966 
Kỹ sư tự 

động hóa 

36 năm công tác và 

18 làm cán bộ quản 

lý 

- Phó trưởng phòng Cơ điện 

- Trưởng phòng Cơ điện 

- Phó giám đốc Công ty 

5 Trần Đình Thông 16/5/1973 
Kỹ sư thủy 

lợi 

30 năm công tác và 

20 làm cán bộ quản 

lý 

- Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật 

- Phó ban Quản lý dự án 

- Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn xây dựng Nam Đuống 

- Phó giám đốc Công ty 

6 Vũ Thanh Nga 14/9/1968 
Cử nhân kinh 

tế 

35 năm công tác và 

19 năm làm cán bộ 

quản lý 

- Phó trưởng phòng tài vụ. 

- Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài vụ. 

- Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính kế toán 

Công ty. 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp 

 BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 



TT Họ và tên Chức vụ 
Mức lương 

( Tr.đ) 
Hệ số 

Tiền 

lương/năm 

 ( Tr.đ) 

Tiền thưởng, 

thu nhập khác  

( Tr.đ) 

1 Lưu Văn Khang Chủ tịch C. ty 17.010 6,64 204.120 30.063,5 

2 Đoàn văn Duyến Giám đốc C.ty 16.380 5,98 196.560 29.213 

3 Nguyễn Đình Nam Phó GĐ C.ty 14.490 5,65 130.410 22.188 

4 Nguyễn Ngọc Toàn Phó GĐ C.ty 14.490 5,65 173.880 24.860,5 

5 Ngô văn Khích Phó GĐ C.ty 14.490 5,65 173.880 26.661,5 

6 Trần Đình Thông Phó GĐ C.ty 14.490 5,49 173.880 26.661,5 

7 Nguyễn Văn Độ Kiểm soát viên Cty 11.768 5,65 129.448 23.274,5 

8 Vũ Thanh Nga Kế toán trưởng Cty 13.230 5,32 158.760 23.700,5 

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, HĐQT hoặc Chủ tịch Công ty (bảng số 4) 

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 



 

TT Số văn bản Ngày Người ký  

ban hành 

Nội dung 

1  01/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Đông Côi – Đại Quảng Bình 

2  02/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Dâu – Đình Dù 

3  03/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Dâu – Lang Tài 

4  04/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Tràng Kỹ 

5  05/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến Kênh tiêu M2 

6  06/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Bùi ra TB Nghĩa Đạo 

7  07/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Ngụ 

8  08/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Dăm 

9  09/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Bùi 

10  10/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Thứa – Quảng Cầu 



11  11/QĐ-NĐ 03.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến sông Tuần La – Chợ Đò 

12  13/QĐ-NĐ 04.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 2: TVGS thi công XDCT 

CT: Xây dựng hệ thống ngăn rác vào bể hút TB Phú Mỹ và TB Kênh 

Vàng III; mua vật tư dự phòng cho TB đầu mối 

13  49/QĐ-NĐ 11.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQLCNT 

GT số 01: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (mới 100%) 

CT: Xây dựng hệ thống ngăn bèo rác vào bể hút TB Phú Mỹ và Kênh 

Vàng III; mua vật tư dự phòng cho TB đầu mối 

14  50/QĐ-NĐ 11.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh Chung Như Quỳnh 

15  51/QĐ-NĐ 11.01.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v thưởng cho các đơn vị đạt kết quả tốt trong công tác nghiệm 

thu diện tích tưới, tiêu và thủy lợi phí năm 2022 

16  52/QĐ-NĐ 11.01.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trúng thầu 

CT: Cải tạo, nâng cấp TB Trình Khê 

17  71/QĐ-NĐ 13.01.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQLCNT 

GT số 1: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Cứng hóa Kênh tưới TB Cầu Móng 

18  72/QĐ-NĐ 13.01.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chuyển 01 động cơ 33KW từ TB Hiệp Sơn về TB Mỹ 

Thôn 2 lắp đặt 

19  93/QĐ-NĐ 02.02.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong đợt đổ ải vụ 

Chiêm Xuân 2023 

20  106/QĐ-NĐ 08.02.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chuyển 01 tổ máy bơm 12LTX-40, động cơ 33KW từ TB 

Ngọc Thượng về lắp tại TB Thư Đôi và Đại Bái 1 



21  108/QĐ-NĐ 09.02.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 3: TVLHSMT cho GT số 1 

CT: Cải tạo, nâng cấp TB Quỳnh Bội 1 

22  111/QĐ-NĐ 13.02.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt HSMT 

GT số 1: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị 

CT: Cải tạo, nâng cấp TB Quỳnh Bội 1 

23  113/QĐ-NĐ 14.02.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tiêu N45 

24  116/QĐ-NĐ 15.02.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2023 – XN KTCTTL Thuận 

Thành 

25  117/QĐ-NĐ 15.02.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2023 – XN KTCTTL Gia 

Bình 

26  118/QĐ-NĐ 15.02.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2023 – XN KTCTTL Như 

Quỳnh 

27  129/QĐ-NĐ 23.02.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao duy tu vớt bèo, rác hữu cơ trên CTTL năm 2023 thuộc địa 

bàn XN Gia Bình 

28  134/QĐ-NĐ 28.02.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Văn phòng Công ty Nam Đuống 

29  139/QĐ-NĐ 02.3.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao chỉ tiêu kế hoạch diện tích tưới tiêu, tiền sử dụng sản phẩm 

dịch vụ thủy lợi và điện năng tiêu thụ năm 2023 

30  140/QĐ-NĐ 06.3.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQLCNT 

GT số 1: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị 

CT: Cải tạo, nâng cấp TB Quỳnh Bội 1 

31  154/QĐ-NĐ 15.3.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v sáp nhập TB Nghi Khúc trực thuộc Cụm TN Nghĩa Đạo 



32  163/QĐ-NĐ 27.3.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v giao dự toán chi sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

năm 2023 

33  183/QĐ-NĐ 31.3.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

CT: mua dự trù ống bơm nhựa HDPE 

34  191/QĐ-NĐ 05.4.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích trong phong trào thi 

đua “Chiến dịch tưới ải và sản xuất vụ Xuân năm 2023” 

35  192/QĐ-NĐ 05.4.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v thành lập Hội đồng nâng bậc công nhân năm 2023 

36  193/QĐ-NĐ 06.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Phú Mỹ 

HM: Nạo vét kênh dẫn và bể hút TB Phú Mỹ 

37  196/QĐ-NĐ 07.4.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt danh mục công trình và giao khảo sát, lập đồ án dự 

toán công trình TBSC thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

quý II/2023 

38  198/QĐ-NĐ 07.4.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Nghĩa Đạo – XN T.Thành 

39  204/QĐ-NĐ 07.4.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu nhà quản lý VP Công ty 

40  207/QĐ-NĐ 07.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Cống hạ lưu vượt cấp Cứu Sơn; Cống ĐT trên kênh B25A tại 

K0+300m 

41  229/QĐ-NĐ 12.4.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v thưởng cho người quản lý DN và người lao động trong Công 

ty nhân ngày Quốc tế lao động 01.5.2023 



42  263/QĐ-NĐ 20.4.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư 

vấn khảo sát, lập BC KTKT các công trình thuộc kế hoạch sửa chữa 

định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 2023 

43  274/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Tu sửa Khu VP XN Gia Bình 

44  275/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa Kênh tưới TB Song Giang 

45  276/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa Kênh tưới Môn Quảng – Giang Sơn 

46  277/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Xây dựng hệ thống ngăn rác vào bể hút TB Kênh Vàng III; mua 

vật tư dự phòng cho TB đầu mối 

47  278/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Tu sửa đường dây hạ thế và các thiết bị điện của 06 TBCB 

48  279/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Ích Phú 

49  280/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 



CT: Sửa chữa TB Du Tràng 

50  281/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Đổng Lâm 1 

51  282/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Cổ Thiết 

52  283/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Đại Bái 1 

53  284/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Mỹ Hương 1 

54  285/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Lĩnh Mai 

55  286/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 1: TVKS, lập báo cáo KTKT 

CT: Sửa chữa TB Kim Tháp 

56  300/QĐ-NĐ 21.4.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v thành lập BQLCT sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi năm 2023 của Công ty Nam Đuống 

57  306/QĐ-NĐ 26.4.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước Công ty TNHH 

MTV KCTTL Nam Đuống 

58  307/QĐ-NĐ 26.4.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp  



CT: TB Đại Đồng Thành 

59  318/QĐ-NĐ 28.4.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

CT: Dự trù mua mặt bích thép 

60  321/QĐ-NĐ 04.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu quản lý XN Như Quỳnh 

61  325/QĐ-NĐ 04.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Bể hút TB Ngũ Thái 

62  326/QĐ-NĐ 04.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công 

CT: Kênh tưới TB Mão Điền 

63  327/QĐ-NĐ 04.5.203 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công 

CT: Kênh tưới TB Song Liễu 

64  328/QĐ-NĐ 04.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công 

CT: Kênh tưới B3a 

65  331/QĐ-NĐ 08.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới G34 

66  337/QĐ-NĐ 12.5.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Nhà quản lý cụm TN Ngọc Quỳnh, phòng trực sản xuất của công 

nhân 

67  344/QĐ-NĐ 15.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới C1 

68  349/QĐ-NĐ 17.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới G32 

69  350/QĐ-NĐ 17.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới NQ7 



70  351/QĐ-NĐ 17.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới G34 

71  352/QĐ-NĐ 18.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Hoài Thượng 

72  353/QĐ-NĐ 18.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Cống tiêu D7A 

73  355/QĐ-NĐ 18.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh Bắc Như Quỳnh 

74  386/QĐ-NĐ 22.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kênh tưới đoạn I Ngọc Quan tại vị trí cạnh công NQ9 và cầu chùa 

Cổ Lãm 

75  392/QĐ-NĐ 26.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Cống tiêu cho kênh nhánh N9-7 

76  393/QĐ-NĐ 26.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Nhà quản lý TB Giang Sơn 

77  394/QĐ-NĐ 26.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Khu quản lý Cụm TN Ngọc Quan 

78  395/QĐ-NĐ 26.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Cống xả tiêu TB Ngọc Quan 

79  405/QĐ-NĐ 30.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Văn Thai A 

80  406/QĐ-NĐ 30.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Nhất Trai 



81  408/QĐ-NĐ 31.5.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Trục tiêu Sông Gáo 

82  418/QĐ-NĐ 05.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kho chứa vật tư tại TB Sông Khoai 

83  419/QĐ-NĐ 05.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Môn Quảng 

84  436/QĐ-NĐ 09.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công  

CT: TBCB Đại Bái 2; Cổ Cò; Đoan Bái; Quỳnh Bội 2; Vạn Ty; Cẩm 

Xá; Tân Hương; Đại Lai 1; Ngăm Mạc – XN G.Bình 

85  437/QĐ-NĐ 09.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Cống tưới và tiêu ra sông Tràng Kỹ 

86  438/QĐ-NĐ 09.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB tưới Vạn Ninh 

87  439/QĐ-NĐ 09.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Vạn Ninh (tưới tiêu kết hợp) 

88  445/QĐ-NĐ 16.6.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 3: TVLHSMT cho GT số 1 

CT: Cải tạo, nâng cấp nhà quản lý Cụm TN Phú Mỹ 

89  446/QĐ-NĐ 16.6.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu  

GT số 4: TVTĐ HSMT, KQLCNT cho GT số 1 

CT: Cải tạo, nâng cấp nhà quản lý Cụm TN Phú Mỹ 

90  447/QĐ-NĐ 16.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: Mua dự trù ống bơm nhựa HDPE và các phụ kiện kèm theo. 



91  448/QĐ-NĐ 20.6.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt hồ sơ mời thầu 

GT số 1: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị 

CT: Cải tạo, nâng cấp nhà quản lý Cụm TN Phú Mỹ 

92  449/QĐ-NĐ 20.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu công trình 

CT: TBCB Thuận An, Đồng Đông, An Bình 1, Bến Long – XN 

T.Thành 

93  450/QĐ-NĐ 20.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Nhân Thắng, Gia Phú, Bãi 2 Gia Phú 

94  452/QĐ-NĐ 20.6.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Kênh Vàng III 

95  464/QĐ-NĐ 30.6.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 2: TVGS cho GT số 1 

CT: Cải tạo, nâng cấp nhà quản lý Cụm TN Phú Mỹ 

96  508/QĐ-NĐ 05.7.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v trích quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi thưởng cho người quản 

lý doanh nghiệp, kiểm soát viên và người lao động. 

97  520/QĐ-NĐ 10.7.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt hoàn công 

CT: Duy tu vớt bèo, rác đợt I trên tuyến sông Ngụ 

98  527/QĐ-NĐ 12.7.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQLCNT 

GT số 1: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị 

CT: Cải tạo, nâng cấp nhà quản lý Cụm TN Phú Mỹ 

99  528/QĐ-NĐ 12.7.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH – Ông Nguyễn Đình Nam – 

PGĐ Công ty từ ngày 01/10/2023 

100  536/QĐ-NĐ 18.7.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 2: Tư vấn thẩm tra TK BVTC & DTCT 



CT: Tu sửa khu VP XN Gia Bình 

101  537/QĐ-NĐ 19.7.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi quản lý dự án 

năm 2022 

CT: Sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2022 (mẫu số 1) 

102  538/QĐ-NĐ 19.7.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi quản lý dự án 

năm 2022 

CT: Sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2022 (mẫu số 2) 

103  600/QĐ-NĐ 09.8.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v thưởng nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày lễ Quốc khánh 

02/9/2023 

104  607/QĐ-NĐ 14.8.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v đánh giá cán bộ quản lý năm 2022 

105  608/QĐ-NĐ 14.8.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020-2025 chức 

danh Phó Giám đốc Công ty 

106  640/QĐ-NĐ 30.8.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt danh mục công trình và giao khảo sát, lập đồ án, dự 

toán công trình TBSC thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

quý III/2023 

107  648/QĐ-NĐ 06.9.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v thành lập Hội đồng kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị, TSCĐ 

công ty 

108  649/QĐ-NĐ 06.9.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v thành lập Hội đồng thanh lý vật tư, thiết bị, TSCĐ công ty 

109  653/QĐ-NĐ 08.9.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

CT: Cải tạo, nâng cấp TB Đông Miếu 

GT số 3: Tư vấn thẩm tra BC nghiên cứu kỹ thuật 

110  656/QĐ-NĐ 18.9.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chỉnh thành viên BQLCT sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu 

hạ tầng thủy lợi năm 2023 của Công ty Nam Đuống 



111  659/QĐ-NĐ 21.9.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v chi nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Công ty 

(01.10.1961 – 01.10.2023) 

112  707/QĐ-NĐ 10.10.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v thành lập Tổ Tư vấn đấu thầu các công trình thuộc kế hoạch 

sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 

113  710/QĐ-NĐ 11.10.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng 

phúc lợi của doanh nghiệp và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, 

Kiểm soát viên 

114  711/QĐ-NĐ 12.10.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ Công ty 

Nam Đuống 

115  817/QĐ-NĐ 21.11.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v công nhận sáng kiến năm 2023 

116  818/QĐ-NĐ 22.12.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích trong phong trào thi 

đua “Chiến dịch phòng chống úng, bão lũ và hoàn thành xuất sắc kế 

hoạch năm 2023” 

117  819/QĐ-NĐ 22.11.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt danh mục công trình và giao khảo sát, lập đồ án, dự 

toán công trình TBSC thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

quý IV/2023 

118  843/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 4: Tư vấn LHSMT và đánh giá HSDT cho GT số 2 

CT: Tu sửa đường dây hạ thế và các thiết bị điện của 06 TBCB trong 

hệ thống 

119  844/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 4: Tư vấn LHSMT và đánh giá HSDT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa TB Ích Phú 

120  845/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 4: Tư vấn LHSMT và đánh giá HSDT cho GT số 2 



CT: Sửa chữa TB Lĩnh Mai 

121  846/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 4: Tư vấn LHSMT và đánh giá HSDT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa TB Đổng Lâm 1 

122  847/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 4: Tư vấn LHSMT và đánh giá HSDT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa TB Kim Tháp 

123  848/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 4: Tư vấn LHSMT và đánh giá HSDT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa TB Mỹ Hương 1 

124  849/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 4: Tư vấn LHSMT và đánh giá HSDT cho GT số 2 

CT: Xây dựng hệ thống ngăn rác vào bể hút TB Kênh Vàng III. Mua 

vật tư dự phòng cho TB đầu mối 

125  850/QĐ-NĐ 24.11.203 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 5: Tư vấn thẩm định HSMT và TĐ KQLCTNT cho GT số 2 

CT: Tu sửa đường dây hạ thế và các thiết bị điện của 06 TBCB trong 

hệ thống. 

126  851/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 5: Tư vấn thẩm định HSMT và TĐ KQLCTNT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa TB Ích Phú 

127  852/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 5: Tư vấn thẩm định HSMT và TĐ KQLCTNT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa TB Lĩnh Mai 



128  853/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 5: Tư vấn thẩm định HSMT và TĐ KQLCTNT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa TB Đổng Lâm 1 

129  854/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 5: Tư vấn thẩm định HSMT và TĐ KQLCTNT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa TB Kim Tháp 

130  855/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 5: Tư vấn thẩm định HSMT và TĐ KQLCTNT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa TB Mỹ Hương 1 

131  856/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 5: Tư vấn thẩm định HSMT và TĐ KQLCTNT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa TB Xây dựng hệ thống ngăn rác vào bể hút TB Kênh 

Vàng III. Mua vật tư dự phòng cho TB đầu mối 

132  865/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 5: Tư vấn thẩm định HSMT và TĐ KQLCTNT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa TB Đại Bái 1 

133  866/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 4: Tư vấn LHSMT và đánh giá HSDT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa TB Đại Bái 1 

134  901/QĐ-NĐ 24.11.2023 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQCĐT 

GT số 4: Tư vấn LHSMT và đánh giá HSDT cho GT số 2 

CT: Sửa chữa Kênh tưới TB Song Giang 



135  908/QĐ-NĐ 11.12.2023 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt danh mục công trình và giao khảo sát, lập đồ án, dự 

toán công trình TBSC thường xuyên các TBCB phục vụ đổ ải vụ Xuân 

năm 2024 

136  918/QĐ-NĐ 14.12.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v khen thưởng thi đua cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

năm 2023 

137  919/QĐ-NĐ 14.12.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v khen thưởng người quản lý DN, KSV và người lao động hoàn 

thành kế hoạch năm 2023 

138  931/QĐ-NĐ 18.12.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v thưởng nhân dịp Tết Dương lịch năm 2024 

139  1107/QĐ-NĐ 29.12.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chỉnh kế hoạch chi phí quản lý năm 2023 – XN Như 

Quỳnh 

140  1108/QĐ-NĐ 29.12.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chỉnh kế hoạch chi phí quản lý năm 2023 – XN Thuận 

Thành 

141  1109/QĐ-NĐ 29.12.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chỉnh kế hoạch chi phí quản lý năm 2023 – XN Gia Bình 

142  1110/QĐ-NĐ 29.12.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chỉnh kế hoạch chi phí quản lý năm 2023 – XN Lương 

Tài 

143  1113/QĐ-NĐ 31.12.2023 Lưu Văn Khang QĐ v.v thu hồi dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 

III. KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Kiểm soát viên 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN  

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên 

môn 

Chức vụ Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

1 Nguyễn Văn Độ 05/02/1963 Kỹ sư thủy lợi Kiểm soát viên 24/8/2018 100% 



2. Các báo cáo của Kiểm soát viên: 

- Báo cáo Kế hoạch kiểm soát hàng tháng; 

- Báo cáo Kiểm soát các quý I, II, III, IV, cả năm; 

- Báo cáo kết quả công tác của cả năm. 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA 

Kết luận của Thanh tra Sở Tài chính Bắc Ninh số 01/KL-STC ngày 03/10/2023 v.v kết luận thanh tra tài chính Công ty TNHH 

MTV KTCTTL Nam Đuống niên độ kế toán năm 2022. 

 VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

 - Tổng số lao động của doanh nghiệp (bình quân): 431 người 

 - Mức lương trung bình người lao động/năm: 78.826,731 triệu 

 - Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 14.755,643 triệu./. 
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	Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh
	Vũ Thanh Nga<vtnga.ctnd@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-25T16:46:16+0700
	Tỉnh Bắc Ninh
	Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống<ctnd@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




